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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc 

đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 17, 18 Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số          

434/TTr-UBND ngày 21/9/2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc đủ 

điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 17, 18 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn, cụ thể như sau:  

1. Danh sách đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (chi tiết như Phụ lục kèm 

theo Tờ trình số 434/TTr-UBND ngày 21/9/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thị xã Hoài Nhơn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 

danh sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại Điều 1 Quyết 

định này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng và thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị 

xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu: VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Giang 
  



                                                                                                                                                                                                                   Mẫu số 06 

   PHỤ LỤC 

 DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

                                  (Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        / 9/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Tên người sử dụng lao động: Công ty TNHH Xây Dựng Nguyên Tín 

2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh: 4100465912 

3. Địa chỉ: 457 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

4. Tài khoản của người sử dụng lao động: 4307201000567 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Hoài Nhơn 

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban,phân xưởng 

làm việc 

Loại hợp đồng 

lao động 

Số sổ bảo 

hiểm 

Thời gian ngừng việc (từ 

ngày tháng năm đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền hỗ trợ 

Số CMT/thẻ 

căn cước công 

dân 

Ghi chú 

1  Huỳnh Minh Hào Phòng kế toán 
Không xác định 

thời hạn  
5211004104 04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000  211860299    

 2 Nguyễn Văn Thiện Phòng kỹ thuật 
Không xác định 

thời hạn 
5210000778 (26/6/2021 đến 10/7/2021) 1.000.000 215039987  

 3 Trương Hoài Nguyên QL khách sạn  
Không xác định 

thời hạn 
7916589127 (2/7/2021 đến 15/7/2021)  1.000.000 215397954  

4 Nguyễn Thành Phước Thủ kho 
Không xác định 

thời hạn 
5220249004 04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000  211825643  

5 Lê Văn Liên Đội cơ giới 
Không xác định 

thời hạn 
5211004111 04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000  211394179  

6 Huỳnh Hữu Tài Phòng kỹ thuật 
Không xác định 

thời hạn 
5216004219 04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000  215178422  

7 Châu Thị Mỹ Hạnh NV khách sạn 
Không xác định 

thời hạn 
5216003718 04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000  215088041  

8 Nguyễn Thế Xuyên Phòng kỹ thuật 
Không xác định 

thời hạn 

5209004065 
04/7/2021 đến 19/7/2021 1.000.000 211506157  

 Cộng   
 

 8.000.000   



III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG MANG THAI 

TT Họ và tên Thứ tự tại mục II Số tiền hỗ trợ Số CMT/thẻ căn cước công dân Ghi chú 

            

  Cộng         

IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục II 

Thông tin về con và vợ hoặc chồng 
Số tiền hỗ 

trợ 

Số 

CMT/thẻ 

căn cước 

công dân 

Ghi 

chú 

Họ và tên trẻ em chưa 

đủ 6 tuổi 

Ngày tháng 

năm sinh 

của trẻ em 

Họ và tên vợ hoặc chồng 

(ở cột 2) 

Số CMT/thẻ 

căn cước công 

dân của vợ 

hoặc chồng 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

 1 Nguyễn Văn Thiện  2  
Nguyễn Hữu Nhân   8/9/2016 Nguyễn Thị Thanh Thúy  

 

215068875  

  

1.000.000  215039987    

Nguyễn Hữu Nghĩa 01/11/2018 1.000.000   

2 Huỳnh Hữu Tài 6 Huỳnh Nguyễn Hà My 06/11/2017 Nguyễn Thị Mỹ Nương 215240428 1.000.000 215178422  

3 Châu Thị Mỹ Hạnh 7 
Nguyễn Châu Thiên 

Ngân 
17/01/2017 Nguyễn Văn Thanh 211825973 1.000.000 215088041  

  Cộng           4.000.000      

  

                                                                                         CỘNG (II)+(III)+(IV) =  12.000.000 đồng.  
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